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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2015


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 10 tháng 9 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin cảnh báo gió mùa Đông bắc, mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển Đông:
Hiện nay, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và đến ngày 12/9 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 12/9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, vùng biển phía Bắc Biển Đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 11/9:

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. 
- Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. 
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 09/9 đến 19h00 ngày 10/9, hầu hết các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	94 mm
	
	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	58 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	64 mm
	
	Bồng Sơn (Bình Định)
	56 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	57 mm
	
	Phan Thiết (Bình Thuận)
	42 mm

	Đồng Hới (Quảng Bình)
	43 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	64 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 10/9 đến 07h00 ngày 11/9, các tỉnh Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Quảng Châu (Thanh Hóa)
	34 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	54 mm

	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	48 mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	36 mm

	Cửa Hội (Nghệ An)
	71 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	32 mm

	Hòn Ngư (Nghệ An)
	87 mm
	
	
	


        3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 07/9 đến 19h00’ ngày 10/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ  60-170mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	187 mm
	
	Trường Sa (Khánh Hòa)
	192 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	203 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	214 mm

	Nguyên Bình (Cao Bằng)
	193 mm
	
	Long Khánh (Đồng Nai)
	211 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	201 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	210 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:
Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Sơn La và hồ Hoà Bình biến đổi chậm. Mực nước sông Thao đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước sông Lô đang xuống và hạ lưu sông Hồng đang lên chậm, lúc 7h00’ ngày 11/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 4,06m, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,76m.
Dự báo: Mực nước sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam sẽ xuống, mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình biến đổi chậm.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 11/9, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,27m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,55m; sông Kôn tại Thạnh Hoà: 5,40m.

Dự báo: Ngày 11/9, mực nước các sông ở Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có dao động, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 10/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,19m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,84m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động, lúc 7h00 ngày 11/9 là 111,59m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 14/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,37m; tại Châu Đốc lên mức 2,05m. Ngày 11/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động và ở mức 111,80m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	10/9
	211,20
	118,85
	3.550
	1.189

	
	7h00
	11/9
	211,56
	117,16
	2.850
	2.156

	Hòa Bình
	7h00
	10/9
	111,71
	11,68
	1.420
	900

	
	7h00
	11/9
	112,08
	11,81
	2.250
	750

	Tuyên Quang
	7h00
	10/9
	118,70
	52,54
	1.122
	1.225

	
	7h00
	11/9
	118,44
	52,54
	909
	1.227

	Thác Bà
	7h00
	10/9
	52,58
	20,80
	 350 (TB ngày 10/9)
	 127 (TB ngày 10/9)

	
	7h00
	11/9
	52,65
	20,82
	
	


Hồ Tuyên Quang còn mở 01 cửa xả đáy; các hồ khác đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
- Theo báo cáo nhanh số 112/BC-PCTT của BCH PCTT&TKCN tỉnh Đồng Nai, từ 19h ngày 09/9/2015 đến 7h ngày 10/9/2015, tại tỉnh Đồng Nai đã xảy ra mưa lớn, dông và kèm theo lốc, gây ngập lụt, thống kê thiệt hại sơ bộ như sau: 

+ Về nhà: 02 nhà bị sập (tăng 01 nhà so với Báo cáo nhanh ngày 09/9), tốc mái 36 nhà, 49 hộ dân bị ngập và 2 hộ dân bị cô lập. 
+ Về giao thông: Sập cầu Bà Cải - TP.Biên Hòa ảnh hưởng đến việc đi lại của 500 hộ dân, trôi 01 cầu sắt (do dân tự làm) tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom; sạt lở 660m lề đường và ngập nhiều tuyến đường trong tỉnh.
+ Về nông nghiệp: 1249ha diện tích trồng lúa, rau, hoa màu bị ảnh hưởng (tăng 1239 ha); 1 trại nấm bị cuốn trôi; cây trồng lâu năm bị thiệt hại bao gồm: 1ha tràm, 2ha cao su và 380 cây điều.
+ Về thủy sản: 18 hộ dân bị ảnh hưởng, ngập 2 ao cá.

+ Về chăn nuôi: Nước ngập và cuốn trôi 1412 con gà, 416 con vịt.
Hiện tại nước đã rút hết, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện xử lý ngập lụt, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và cập nhật tình hình thiệt hại.
- Theo báo cáo nhanh số 43/BC-VP ngày 10/9/2015 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Kiên Giang, ngày 08/9/2015 trên địa bàn Xã Tân Hiệp, Giồng Riềng, Hòn Đất, An Biên đã xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa lớn, đã làm 3 người bị thương, sập 28 căn nhà cấp 4, 161 căn nhà bị tốc mái; 03 cột điện bị ngã đổ, tốc mái 3 nhà làm việc của của BCH.Quân sự huyện Tân Hiệp.
- Theo báo cáo số 176/BC-PCTT ngày 10/9/2015 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, từ tháng 7 đến tháng 8 đã xảy ra nắng hạn cục bộ trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình gây thiệt hại 97ha cây trồng nông nghiệp. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 485 triệu đồng./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
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